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Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods -

 Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building 

Lời nói đầu 

TCVN 6396-21:2020 thay thế T V  6396-21:2015. 

TCVN 6396-21:2020 được biên soạn trên cơ sở E  81-21:2018. 

TCVN 6396-21:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia T V /T  178 Thang máy, thang cuốn và 

băng tải chở người biên soạn  Tổng cục Tiêu chuẩn  o lường  hất lượng đề nghị  Bộ Khoa học và 

 ông nghệ công bố. 

Bộ TCVN 6396 (EN 81), Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy  gồm các phần sau: 

- TCVN 6396-3:2010 (EN 81-3:2000)   hần 3: Thang máy chở hàng dẫn động điện và thủy lực. 

- TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014)   hần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và 

hàng. 

- TCVN 6396-21:2020 (EN 81-21:2018)   hần 21: Thang máy mới chở người  thang máy mới chở 

người và hàng trong các tòa nhà đang sử dụng. 

- TCVN 6396-22:2020 (EN 81-22:2014)   hần 22: Thang máy điện với đường chạy nghiêng. 

- T V  6396-28:2013  E  81-28:2003)   hần 28: Báo động t   a trên thang máy chở người và thang 

máy chở người và hàng. 

- TCVN 6396-31:2020 (EN 81-31:2010)   hần 31: Thang máy chở hàng có thể tiếp cận. 

- TCVN 6396-40:2018 (EN 81-40:2008)   hần 40: Thang máy leo cầu thang và sàn nâng vận chuyển 

theo phương nghiêng dành cho người bị suy giảm khả năng vận động. 

- TCVN 6396-41:2018 (EN 81-41:2010)   hần 41: Sàn nâng vận chuyển theo phương thẳng đứng dành 

cho người bị suy giảm khả năng vận động. 

- TCVN 6396-43:2020 (EN 81-43:2009)   hần 43: Thang máy cho cần trục. 

- TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014)   hần 50:  êu cầu về thiết kế  tính toán  kiểm tra và thử 

nghiệm các bộ phận thang máy. 

- TCVN 6396-58:2010 (EN 81-58:2003)   hần 58: Thử tính chịu lửa của cửa tầng 



- TCVN 6396-70:2013 (EN 81-70:2003)   hần 70: Khả năng tiếp cận thang máy của người kể cả người 

khuyết tật. 

- TCVN 6396-71:2013 (EN 81-71:2005/ md 1:2006)   hần 71: Thang máy chống phá hoại khi sử dụng. 

- TCVN 6396-72:2010 (EN 81-72:2003)   hần 72: Thang máy chữa cháy. 

- TCVN 6396-73:2010 (EN 81-73:2005)   hần 73: Trạng thái của thang máy trong trường hợp có cháy. 

- T V  6396-77:2015  E  81-77:2013)   hần 77:  p dụng đối với thang máy chở người  thang máy 

chở người và hàng trong điều kiện động đất. 

- TCVN 6396-80:2013 (EN 81-80:2003)   hần 80:  êu cầu về cải tiến an toàn cho thang máy chở người 

và thang máy chở người và hàng. 

- TCVN 6396-82:2015 (EN 81-82:2013)   hần 82:  êu cầu nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở 

người đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật. 

Lời giới thiệu 

Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn loại   theo quy định trong  S  12100. 

Khi các quy định của tiêu chuẩn loại   này khác với các quy định trong tiêu chuẩn loại   hoặc loại B thì 

các quy định trong tiêu chuẩn loại   được ưu tiên áp dụng đối với các thang máy đã được thiết kế và chế 

tạo theo quy định của tiêu chuẩn loại  . 

 ác thang máy liên quan cùng với các nguy hiểm  tình huống và sự cố nguy hiểm nằm trong phạm vi áp 

dụng của tiêu chuẩn này. 

Khi một hoặc nhiều yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20) không thể đáp ứng do các nguyên nhân 

như hạn chế về kết cấu của tòa nhà đang sử dụng thì áp dụng các yêu cầu tương ứng trong tiêu chuẩn 

này. Khi không thể đảm bảo các không gian an toàn hoặc nơi lánh nạn thì việc sử dụng các biện pháp 

khác để ngăn ng a rủi ro người bị chèn ép phía trên hoặc phía dưới cabin phải được tổ chức có thẩm 

quyền phê duyệt trước khi lắp đặt thang máy. 

Tiêu chuẩn này đề cập đến việc giảm các khoảng không gian ở đ nh giếng và đáy hố thang do điều kiện 

tòa nhà yêu cầu.  êu cầu về an toàn được chấp nhận dựa trên cơ sở thực hiện cả hai biện pháp đảm bảo 

an toàn: trước tiên thông qua các biện pháp d ng cabin bằng điện và sau đó là các biện pháp d ng cabin 

bằng cơ khí. 

Tiêu chuẩn  em  ét đến việc giảm các phần hố thang và đ nh giếng như sau: 

1. a) Không chấp nhận các biện pháp giảm rủi ro mà ch  dựa trên các thao tác theo quy trình  ngoại 
tr  một số tình huống phải áp dụng  ví dụ một số hoạt động sửa chữa và lắp đặt mà thiết bị an 

toàn không thể hoạt động); 

2. b)  ác phương tiện giảm rủi ro phải là thiết bị an toàn tuyệt đối tin cậy  tự động kích hoạt  không 
cần bất k  sự can thiệp nào)  hoặc có thể kích hoạt bằng tay  hoặc kết hợp cả hai cách. 
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Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods 

- Part 21: New passenger and goods passenger lifts in existing building 

1  Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn liên quan đến thang máy mới chở người  chở người và 

hàng  được lắp cố định trong các tòa nhà đang sử dụng mà tại đó một số yêu cầu trong T V  6396-20 

(EN 81-20) không thể đáp ứng được do các hạn chế của tòa nhà. 

Tiêu chuẩn này đề cập đến các hạn chế và quy định các yêu cầu đối với giải pháp thay thế. Tiêu chuẩn 

phải được  em  ét và áp dụng cùng với T V  6396-20 (EN 81-20). 

Tiêu chuẩn này áp dụng đối với: 

-  ấu tạo và lắp đặt một hoặc nhiều thang máy mới trong các tòa nhà đang sử dụng  bao gồm cả khi có 

giếng thang và phòng máy mới; 

- Thay thế một hoặc nhiều thang máy đang sử dụng bằng thang máy mới trong giếng thang hoặc phòng 

máy đang sử dụng. 

Tiêu chuẩn không áp dụng đối với: 

- Thay thế hoặc sửa chữa một số bộ phận của thang máy đã được lắp đặt; 

-  ác ứng dụng khác ngoài phạm vi của T V  6396-20 (EN 81-20). 

2  Tài liệu viện dẫn 

 ác tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này.  ối với các tài liệu viện dẫn có 

ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu.  ối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố 

thì áp dụng phiên bản mới nhất  bao gồm cả các sửa đổi  bổ sung  nếu có). 

TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014)1, Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy 

chở người và hàng - Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng. 

ISO 12100:20102,  afety of machine y -  ene al p inciple  fo  de ign -  i   a  e  ment and 

 i   eduction   n toàn máy -  guyên tắc chung cho thi t    -  ánh giá  ủi  o và giảm  ủi  o). 

ISO 13857:2008, Safety of machinery - Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper 

and lowe  limb    n toàn máy - Khoảng cách an toàn để ngăn ngừa tay chân người  hông vươn tới 

vùng nguy hiểm). 

ISO 3864-1:2011, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Pa t  :  e ign p inciple  fo  

 afety  ign  in wo  place  and public a ea   K  hi u b ng h nh v  -  àu  ắc và dấu hi u an toàn - Phần 

 :  guyên tắc thi t    đối với dấu hi u an toàn t ên công t ường và  hu vực công cộng). 

3  Thuật ngữ và định nghĩa 



Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa trong  S  12100  T V  6396-20 (EN 81-20) 

và các thuật ngữ  định nghĩa sau: 

3.1 

Tòa nhà đang sử dụng (existing building) 

Tòa nhà đã được sử dụng trước khi có dự kiến lắp thang máy. 

  Ú T Í  : Tòa nhà với kết cấu bên trong được làm mới hoàn toàn được  em  ét như tòa nhà mới. 

3.2 

Chốt chặn di động (movable stop) 

Thiết bị cơ khí ở điều kiện làm việc bình thường cho phép thang máy di chuyển tự do giữa các điểm 

d ng cuối thông thường. 

  Ú T Í  : Khi có người trên nóc cabin hoặc trong hố thang thì thiết bị này phải hạn chế hành trình 

của cabin để đảm bảo đủ không gian lánh nạn tại phần đ nh giếng và phần đáy hố thang. 

3.3 

Thiết bị kích hoạt (trigging device) 

Thiết bị để kích hoạt chốt chặn cabin thông qua các liên kết cơ khí khi cabin đi qua các vị trí đã định 

trước trong giếng thang. 

  Ú T Í  : Thiết bị được kích hoạt khi cửa lối vào giếng thang được mở bằng chìa khóa. 

3.4 

Chốt chặn cabin (stoping gear) 

Thiết bị cơ khí để d ng và giữ cabin cố định trong trường hợp chuyển động của cabin lên trên hoặc 

 uống dưới vị trí đã định trước trong giếng thang để bảo vệ người trên nóc cabin hoặc dưới đáy hố 

giếng. 

3.5 

Hệ thống chốt chặn có thiết bị kích hoạt (pre-triggered stoping system) 

 ệ thống bao gồm thiết bị kích hoạt  chốt chặn cabin và các liên kết cơ khí giữa chúng. 

  Ú T Í  :   điều kiện bình thường của thang máy  hệ thống cho phép thang máy di chuyển tự do 

giữa các điểm d ng cuối thông thường. Khi có người lên trên nóc cabin hoặc  uống dưới hố thang thì hệ 

thống phải đảm bảo đủ không gian lánh nạn tại phần đ nh giếng và phần đáy hố giếng. 

4  Danh mục mối nguy hiểm đáng kể 



Dưới đây liệt kê tất cả các mối nguy hiểm  các tình huống và sự cố nguy hiểm  thông qua quy trình đánh 

giá rủi ro đã được  ác định là đáng kể đối với loại thang máy này và chúng phải được loại bỏ hoặc giảm 

rủi ro như quy định trong tiêu chuẩn này   em Bảng 1). 

B ng 1 - Danh mục mối nguy hiểm đáng kể 

STT 
Mối nguy hiểm 

như liệt kê tại Phụ lục B của ISO 12100 
Các  iều liên quan 

1 

Mối nguy hiểm cơ khí do: 

-  ác bộ phận máy hoặc bộ phận công tác 

- Tích lũy năng lượng trong máy 

Ví dụ như: 

  

 guy cơ bị chèn  ép) 5.5, 5.7 

 guy cơ bị cắt 5.2 a), 5.4.2 

 guy cơ bị kẹt  mắc kẹt 5.5.3, 5.7.3 

 guy cơ va đập 5.3, 5.4.3, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 

 gười bị trượt  vấp và ngã  liên quan đến máy) 5.2 b), 5.4.2, 5.8 

- Biên độ chuyển động không thể kiểm soát 5.4.1, 5.4.3 

- Do các bộ phận không đủ độ bền cơ học 
5.5.2.3.2 d), 5.6.1.2 a), 

5.7.2.3.2 d), 5.8.1 

-  gười bị rơi t  thiết bị vận chuyển 5.6, 5.8,1 

8 

Mối nguy hiểm do bỏ qua các nguyên tắc ecgônômi khi 

thiết kế máy  ví dụ như: 
  

Tiếp cận 5.4.2 d), 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 

 hiếu sáng cục bộ không đủ 5.4.2 h), 5.4.2 i) 

Tư thế có hại cho sức khỏe 5.5.1 

 ỗi và hành vi của con người 5.5.4, 5.7.4, 7.2 

  Do các điều kiện bất thường khi lắp/thử/sử dụng/bảo trì 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 

9 

Mối nguy hiểm liên quan đến môi trường sử dụng máy   

 ỗi nguồn 
5.5.2.5.1.1, 5.5.3.1, 5.5.3.2, 

5.7.2.5.1.1, 5.7.3.1, 5.7.3.2 

 ỗi mạch điều khiển 5.5, 5.7 

Khởi động không mong muốn  vượt hành trình/vượt tốc   



không mong muốn  hoặc các trục trặc tương tự) do 

- Sự phục hồi nguồn năng lượng sau khi bị gián đoạn 5.5.4, 5.7.4 

5   êu cầu an toàn và/hoặc biện pháp b o vệ 

5.1   êu cầu chung 

Thang máy thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này phải phù hợp với các yêu cầu an toàn liên quan 

và/hoặc các biện pháp bảo vệ tại các điều sau đây nếu một hay nhiều yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 

81-20) không thể đáp ứng.  goài ra  thang máy phải được thiết kế theo các nguyên tắc trong  S  12100 

đối với các mối nguy hiểm  mặc dù chúng không được đề cập đến trong tiêu chuẩn này. 

5.2  Vách giếng thang có đục lỗ 

 ác yêu cầu về vách giếng thang trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.2.5.2 được bổ sung như sau:  ột 

vách bao che cho giếng thang đang sử dụng có thể cho phép đục lỗ nếu: 

4. a) đáp ứng  S  13857  4.2.4.2; và 

5. b) có tấm bảo vệ không đục lỗ bao quanh thiết bị khóa cửa tầng để ngăn ng a mọi tác động lên 
thiết bị khóa bằng thanh cứng có chiều dài 0 3 m. 

5.3  Kho ng cách thông thủy giữa cabin và đối trọng hoặc khối lượng cân bằng 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.2.5.5.1 h) có thể được thay thế như sau: 

 abin và các phụ kiện kèm theo phải có khoảng cách ít nhất 25 mm đến đối trọng hoặc khối lượng cân 

bằng  nếu có) và các phụ kiện của chúng. 

 ể ngăn ng a mọi sự va chạm giữa cabin  và các phụ kiện kèm theo) và đối trọng hoặc khối lượng cân 

bằng  và các phụ kiện kèm theo) trong trường hợp dẫn hướng bị hỏng  phải trang bị kết cấu dẫn hướng 

dự phòng trên cabin và đối trọng để duy trì cabin và đối trọng theo phương ngang. 

5 4   ối trọng hoặc khối lượng cân bằng   giếng tách biệt 

5.4.1   êu cầu chung 

 ối trọng hoặc khối lượng cân bằng có thể lắp trong giếng tách biệt với giếng thang lắp cabin khi kết 

cấu tòa nhà không cho phép lắp thang máy có diện tích cabin đủ lớn đáp ứng nhu cầu vận chuyển. 

  Ú T Í  : Tiêu chuẩn này ch  áp dụng khi lắp đặt 1 đối trọng  hoặc 1 khối lượng cân bằng) trong 

giếng thang riêng của nó. 

 hải đáp ứng các yêu cầu sau: 

5.4.2   êu cầu đối với giếng dành cho đối trọng hoặc khối lượng cân bằng 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.2.5.1.2  có thể được bổ sung như sau: 

Trong trường hợp sử dụng giếng tách biệt cho đối trọng hoặc khối lượng cân bằng thì áp dụng các điều 

sau: 



5. a) Tất cả các yêu cầu liên quan đến bao che toàn bộ giếng thang [T V  6396-20 (EN 81-20), 

5.2.1.8 và 5.2.5.2] phải được đáp ứng đối với giếng dành cho đối trọng hoặc khối lượng cân bằng; 

6. b)  ác cửa kiểm tra phải được bố trí ở cả hai đầu của giếng tách biệt và cả ở phần giữa  khi cần 
thiết  để có thể bảo trì và kiểm tra an toàn các thiết bị trong giếng; chúng phải tuân thủ T V  

6396-20 (EN 81-20), 5.2.3; 

7. c) Khoảng cách giữa các cửa kiểm tra và các thiết bị cần kiểm tra hoặc cần bảo trì phải không 
vượt quá 0 7 m; 

8. d) Khi đối trọng/khối lượng cân bằng có lắp bộ hãm an toàn thì các cửa kiểm tra phải cho phép 
tiếp cận để thực hiện kiểm tra hoặc bảo trì trên suốt hành trình của chúng; 

9. e)  hải cung cấp  các) thiết bị d ng có thể tiếp cận được ở các cửa kiểm tra tại cả hai đầu của 
giếng thang  tuân thủ các yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20), 5.12.1.11; 

10. f)  hải cung cấp các ổ cắm điện tại cửa kiểm tra tại cả hai đầu của giếng như quy định trong 
TCVN 6396-20 (EN 81-20), 5.10.7.2; 

11. g)  iếng tách biệt ch  sử dụng cho các thang máy phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.2.1.2; 

12. h)  iếng tách biệt phải được cung cấp hệ thống chiếu sáng cố định  ít nhất 50 lu  tại các thiết bị 
cần kiểm tra và bảo trì; 

13. i)  hương tiện bật hệ thống chiếu sáng phải được lắp tại cửa kiểm tra ở phía đáy giếng. 

5 4 3  Dẫn hướng đối trọng hoặc khối lượng cân bằng 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.7.1 có thể được bổ sung như sau: 

Khi di chuyển trong giếng tách biệt  đối trọng hoặc khối lượng cân bằng có thể được dẫn hướng bằng 

cáp hoặc dùng chính hình dạng của đối trọng hoặc khối lượng cân bằng để dẫn hướng bằng phần bao 

che giếng. 

 ếu đối trọng hoặc khối lượng cân bằng nằm trên bộ giảm chấn thì phải giữ chúng cơ bản ở vị trí thẳng 

đứng bằng cách tr  khe hở nhỏ giữa chúng và phần bao che giếng hoặc sử dụng dẫn hướng dự phòng. 

 hải dự tính trước để tránh đối trọng hoặc khối lượng cân bằng tự  oay  ví dụ sử dụng cùng số sợi cáp 

treo bện phải và bện trái. 

Khi sử dụng phần bao che giếng để dẫn hướng đối trọng hoặc khối lượng cân bằng thì phần bao che này 

phải liên tục và bằng phẳng  không có các phần nhô ra để đối trọng hoặc khối lượng cân bằng không bị 

kẹt lại.  hần bao che giếng phải làm t  vật liệu có đủ độ bền. 

Khi cáp được sử dụng để dẫn hướng thì phải dùng ít nhất 4 sợi.  hải có lò  o hoặc vật nặng để căng cáp. 

Khe hở theo chiều ngang giữa đối trọng hoặc khối lượng cân bằng và phần bao che giếng phải ít nhất 50 

mm nếu giếng liên tục và bằng phẳng  ngược lại thì phải tăng thêm 2 mm cho mỗi mét khoảng cách giữa 

các điểm cố định cáp. 

5.5  Gi m kích thước thông thủy đỉnh giếng 

5.5.1   êu cầu chung 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20  E  81-20)  5.2.5.7 có thể được thay thế như sau: 

5.5.2  Thiết bị đ m b o không gian lánh nạn trong phần đỉnh giếng 

5.5.2.1   êu cầu chung 



Thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn trong phần đ nh giếng phải là: 

1. a)  ác chốt chặn di động hoặc 

2. b)  ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt. 

5.5.2.2  Chốt chặn di động 

5.5.2.2.1   êu cầu chung 

 hốt chặn di động vận hành tự động phải có cấu tạo để ngăn ng a hư hỏng do bất k  va chạm nào trong 

toàn bộ hành trình co vào và duỗi ra của chúng. 

5.5.2.2.2  Cách bố trí 

5.5.2.2.2.1  Với thang máy dẫn động ma sát  các chốt chặn di động phải được lắp để d ng cabin bằng cơ 

khí khi đối trọng di chuyển theo chiều  uống tác động lên chúng. 

5.5.2.2.2.2  Với thang máy dẫn động cưỡng bức  các chốt chặn di động phải được lắp để d ng cabin 

bằng cơ khí khi cabin chuyển động theo chiều lên tác động lên chúng. 

5.5.2.2.2.3  Với thang máy thủy lực  các chốt chặn di động phải gồm một hoặc nhiều thiết bị ngoại vi 

của kích  bố trí bên ngoài đường viền cabin  lực tổng hợp của chúng tác động dọc theo đường tâm kích. 

5.5.2.2.3  Bộ gi m chấn của chốt chặn di động 

5.5.2.2.3.1  Với thang máy dẫn động ma sát hoặc dẫn động cưỡng bức  các chốt chặn di động phải được 

trang bị bộ giảm chấn theo TCVN 6396-20 (EN 81-20)  5.8.1 và 5.8.2. 

5.5.2.2.3.2  Với thang máy thủy lực  kết cấu của các chốt chặn di động phải đảm bảo gia tốc hãm trung 

bình của cabin không vượt quá 1 gn và trong trường hợp dẫn động gián tiếp thì gia tốc hãm này không 

gây chùng cáp hoặc  ích. 

5.5.2.3  Hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt 

5.5.2.3.1   êu cầu chung 

 ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải bao gồm thiết bị kích hoạt với các phương tiện thao 

tác để phát động chốt chặn kiểu cơ thông qua các liên kết cơ cấu khi cabin tiến theo chiều lên đến điểm 

kích hoạt nhất định. 

5.5.2.3.2  Thiết bị kích hoạt phải dễ tiếp cận để các thao tác kiểm tra và bảo trì có thể thực hiện an toàn 

tuyệt đối t  đáy hố thang  t  nóc cabin hoặc t  bên ngoài giếng. 

5.5.2.3.3   ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải thỏa mãn các yêu cầu sau: 

1. a)  hốt chặn cabin phải lắp cố định trên cabin và tác động lên ray dẫn hướng cabin; 
2. b)  hốt chặn cabin phải được phát động thông qua thiết bị kích hoạt kiểu cơ  sử dụng các liên kết 

cơ khí để vận hành; 

3. c)  hốt chặn cabin phải duy trì trạng thái đã phát động thông qua thiết bị kích hoạt và các liên kết 
cơ cấu khi cabin ở bất k  vị trí nào phía trên điểm kích hoạt; 



Trường hợp giải tỏa chốt chặn cabin do các hiệu ứng động hoặc để thực hiện các thao tác cứu hộ thì chốt 

chặn này phải được phát động lại khi cabin chuyển động tiếp theo chiều lên phía trên điểm kích hoạt để 

duy trì không gian lánh nạn yêu cầu. 

1. d)  hốt chặn cabin phải vận hành theo cách cưỡng bức: 

1) Khi sử dụng lò  o thì phải là lò  o nén có dẫn hướng; 

2) Khi sử dụng cáp thì lực kéo đứt tối thiểu của cáp phải tương ứng với hệ số an toàn ít nhất bằng 8 so 

với lực kéo cáp phát sinh trong quá trình vận hành chốt chặn cabin; 

1. e)  ực cần thiết để phát động chốt chặn cabin phải lớn hơn hoặc bằng cả hai giá trị sau: 

1) gấp hai lần lực phát động của chốt chặn cabin có tính đến sai số do ma sát; 

2) 300 N; 

5. f)  hốt chặn cabin  nếu được phát động  phải tác động lên một thiết bị an toàn điện phù hợp với 
TCVN 6396-20 (EN 81-20), 5.11.2. 

6. g) Khi chốt chặn cabin đã được phát động thì việc đưa thang máy trở lại hoạt động bình thường 
phải đòi hỏi sự can thiệp của người có chuyên môn; 

7. h) Sau khi được giải tỏa  chốt chặn cabin phải ở điều kiện hoạt động bình thường; 
8. i) Thiết bị kích hoạt phải được bảo vệ chống các vật thể ngẫu nhiên rơi vào  chống bụi và ăn mòn 

để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị; 

9. j)  ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải có khả năng d ng cabin và duy trì cabin 
d ng t  tốc độ bất k  giữa 0 và tốc độ để phát động thiết bị khống chế vượt tốc cabin theo chiều 

lên; 

10. k)  ia tốc hãm lớn nhất do chốt chặn cabin gây ra phải không vượt quá 1 gn trong điều kiện bất 

lợi nhất như quy định trong  hụ lục  ; 

11. l) Khi chốt chặn cabin hoạt động  sàn cabin không tải hoặc có tải phân bố đều phải không được 

nghiêng quá 5 % so với vị trí bình thường của nó; 

12. m)  ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải được thiết kế và kiểm tra  ác nhận theo 
các yêu cầu trong  hụ lục  . 

5.5.2.4  Kích thước thông thủy 

Khi các bộ phận giảm chấn 5.5.2.2.3.1 đã nén hoàn toàn hoặc khi cabin đã d ng bởi hệ thống chốt chặn 

cabin có thiết bị kích hoạt thì không gian lánh nạn trên nóc cabin và các kích thước thông thủy phần 

đ nh giếng phải phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.2.5.7. 

5.5.2.5  Vận hành 

5.5.2.5.1   ác chốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt phải vận hành: 

5. a) tự động ngay khi hệ thống an toàn  5.5.3) đã được kích hoạt hoặc; 
6. b) bằng tay. 

5.5.2.5.2  Trong trường hợp hỏng nguồn của thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn: 



1. a)  ác chốt chặn di động tự động hoặc các thiết bị kích hoạt tự động phải được phát động và duy 

trì ở trạng thái hoạt động ít nhất cho đến khi nguồn được phục hồi; 

2. b)  ối với các chốt chặn di động hoặc các thiết bị kích hoạt vận hành bằng tay thì một thiết bị an 
toàn kiểu cơ phải duy trì cabin cố định. Thiết bị này phải được phát động và duy trì ở trạng thái 

hoạt động ít nhất cho đến khi nguồn được phục hồi. 

5.5.2.5.3   ối với thang máy dẫn động ma sát  trong trường hợp vận hành bằng tay các chốt chặn di 

động hoặc các thiết bị kích hoạt thì thiết bị an toàn kiểu cơ theo 5.5.2.5.2 b) phải được vận hành bằng hệ 

thống an toàn  5.5.3)  nhằm ngăn ng a bất k  chuyển động nào của cabin theo chiều lên nếu chốt chặn 

di động hoặc thiết bị kích hoạt không ở trạng thái hoạt động. 

5.5.2.6  Giám sát bằng điện 

 hốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt phải được trang bị cùng với thiết bị an toàn điện phù hợp 

TCVN 6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 để giám sát: 

1. a) Vị trí khi duỗi ra hoàn toàn  khi hoạt động) và 

2. b) Vị trí khi co vào hoàn toàn  khi không hoạt động). 

5.5.3  Hệ thống an toàn 

5.5.3.1  Thiết bị an toàn điện theo T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 phải: 

1. a) Kích hoạt hệ thống an toàn làm vô hiệu hóa hoạt động bình thường; 
2. b)  ược vận hành khi bất k  cửa nào cho phép lên nóc cabin được mở bằng chìa khóa; 
3. c)  ó hai trạng thái ổn định; 
4. d)  ược cài đặt lại cùng lúc với hệ thống an toàn   em 5.5.3.2). 

 ối với các cửa tầng không có liên kết cơ học với cửa cabin thì một thiết bị điện bổ sung phù hợp 

TCVN 6396-20 (EN 81-20), 5.11.2 phải ngăn chặn mọi chuyển động của cabin nếu một cửa bất k  lên 

nóc cabin được mở. Thiết bị này phải không thể tiếp cận nếu không sử dụng dụng cụ phù hợp. 

5.5.3.2  Việc cài đặt lại hệ thống an toàn và đưa thang máy trở lại hoạt động bình thường ch  được thực 

hiện thông qua hoạt động của thiết bị thiết lập lại bằng điện. 

Việc cài đặt lại ch  có tác dụng khi: 

1. a) Thang máy không ở chế độ kiểm tra; 
2. b) Thiết bị d ng dưới đáy hố thang và trên nóc cabin theo T V  6396-20 (EN 81-20), 

5.12.1.11.1 a)  c) và d) không ở trạng thái ngắt  ST  ); 

3. c) Tất cả các cửa lên nóc cabin đã được đóng và khóa lại; 
4. d) Thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn ở trạng thái không hoạt động   em 5.5.2). 

Việc hư hỏng nguồn không được tự động cài đặt lại hệ thống an toàn. 

5.5.3.3  Thiết bị thiết lập lại bằng điện phải: 

1. a)  ó thể khóa bằng cách sử dụng ổ khóa hoặc phương tiện tương đương để đảm bảo không thể 
hoạt động do vô ý; 



2. b)  ặt bên ngoài giếng và ch  được tiếp cận bởi những người có chuyên môn  người bảo trì  kiểm 
tra và cứu hộ); 

3. c)  ược giám sát bằng một thiết bị an toàn điện theo T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 ngăn 

chặn hoạt động bình thường khi thiết bị thiết lập lại đang được kích hoạt. 

5.5.3.4   ột thiết bị an toàn điện bổ sung  phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 phải d ng mọi 

chuyển động của cabin theo chiều lên  khi tiến hành thao tác kiểm tra  trước khi cabin chạm đến các chi 

tiết giảm chấn của chốt chặn di động hoặc trước khi thiết bị kích hoạt phát động chốt chặn cabin.  abin 

phải d ng trước khi chốt chặn cabin được phát động. 

Thiết bị an toàn điện này phải cho phép chuyển động của cabin ch  theo chiều  uống. 

  trạng thái cabin đã d ng  phải có khả năng thực hiện một cách an toàn tuyệt đối t  trên nóc cabin hoặc 

t  bên ngoài giếng thang các hoạt động kiểm tra  thử và bảo trì các bộ phận lắp trên phần đ nh giếng 

thang. 

5.5.3.5   oạt động bình thường của thang máy ch  có thể thực hiện nếu các chốt chặn di động hoặc thiết 

bị kích hoạt ở trạng thái không làm việc và hệ thống an toàn không được kích hoạt. 

5.5.3.6  Khi hệ thống an toàn đã được kích hoạt  hoạt động kiểm tra ch  có thể thực hiện nếu chốt chặn 

di động hoặc thiết bị kích hoạt đã ở trạng thái hoạt động. 

5.5.3.7  Khi hệ thống an toàn đã được kích hoạt và chốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt không ở 

trạng thái hoạt động thì các thao tác cứu hộ bằng điện ch  có thể thực hiện theo chiều  uống. 

5.5.4  Tín hiệu bằng âm thanh và/hoặc tín hiệu nhìn thấy được 

Khi mở cửa lên nóc cabin   em 5.5.3.1) bằng chìa khóa thì tín hiệu bằng âm thanh và/hoặc tín hiệu nhìn 

thấy được ở sàn tầng phải thông báo trạng thái  đang hoạt động hoặc không) của: 

1. a)  hốt chặn di động  hoặc 

2. b) Thiết bị kích hoạt. 

 ếu cả hai đầu hành trình được bảo vệ bởi các chốt chặn di động và/hoặc hệ thống chốt chặn cabin có 

thiết bị kích hoạt thì thông tin này phải cho phép nhận biết vị trí của chúng ở phía đ nh giếng hay phía 

đáy hố thang. 

Tín hiệu âm thanh có thể được tắt sau 60 s với điều kiện là các chốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt 

đang ở trạng thái hoạt động. Tín hiệu âm thanh phải được phát lại khi các chốt chặn di động hoặc thiết bị 

kích hoạt chuyển sang trạng thái không hoạt động. 

Xem 7.2.2. 

5.5.5  B o vệ nhóm thang máy 

Khi khoảng cách theo chiều ngang giữa các cạnh của nóc cabin thang máy có kích thước đ nh giếng bị 

giảm đến nóc các cabin liền kề nhỏ hơn 2 m  thì vách ngăn theo T V  6396-20 (EN 81-20), 5.2.5.5.2 

phải ngăn chặn việc tiếp cận đến  các) thang máy có kích thước đ nh giếng bị giảm khác. 

Vách ngăn phải kéo dài suốt dọc giếng thang. 



5.6  Lan can trên nóc cabin 

5.6.1   ác yêu cầu trong TCVN 6396-20 (EN 81-20)  5.4.7.2 được bổ sung như sau: 

5.6.2  Khi yêu cầu có lan can trên nóc cabin theo T V  6396-20 (EN 81-20) thì một lan can an toàn và 

dễ dàng kéo dài phải được lắp cố định trên nóc cabin. 

Xem 7.2.3. 

5.6.3   an can có khả năng kéo dài phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

5. a)  an can phải phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20)  5.4.7.4 và phải được cố định chắc chắn để 

giữ nguyên trạng thái kéo dài khi chịu tải trọng 1000   đặt thẳng đứng tại bất k  điểm nào trên 

mặt đ nh của lan can; 

6. b) Lan can phải có kết cấu sao cho có thể được mở ra/gấp lại hoặc kéo dài/thu lại hết cỡ khi đứng 

ở khu vực an toàn; 

7. c)  ếu có phần diện tích an toàn để đứng trên nóc cabin  thì phần này phải: 

1)  hù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.2.5.7.3; 

2)  hìn thấy và nhận biết được rõ ràng t  sàn tầng; 

3) Bố trí cách các cạnh của nóc cabin tối thiểu 0 5 m nếu có nguy cơ rơi; 

5. d) Thiết bị an toàn điện phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 phải ngăn chặn chuyển động 

của cabin nếu: 

1)  an can không được thu lại hoàn toàn khi thang máy ở trạng thái làm việc bình thường; 

2)  an can không được kéo dài hoàn toàn khi tiến hành thao tác kiểm tra. 

5. e)  ể thực hiện hoạt động kiểm tra hoặc cứu hộ bằng điện  một thiết bị an toàn điện phụ thuộc 
chiều chuyển động [T V  6396-20 (EN 81-20), 5.11.2)] phải ngăn chặn các chuyển động theo 

chiều lên tại các khu vực mà nếu lan can không được gấp hoặc thu lại  có thể va chạm với trần 

giếng thang. 

  Ú T Í  : Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động cho lan can có thể được đáp ứng bằng 

thiết bị an toàn điện theo 5.5.3.4. 

5.7  Gi m kích thước thông thủy hố thang 

5 7 1   êu cầu chung 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20  E  81-20)  5.2.5.8.1 và 5.2.5.8.2 có thể được thay thế như sau: 

5.7.2  Thiết bị đ m b o không gian lánh nạn trong hố thang 

5.7.2.1   êu cầu chung 

Thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn trong hố thang phải là: 



1. a)  hốt chặn di động hoặc 

2. b)  ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt. 

5.7.2.2  Chốt chặn di động 

 hốt chặn di động phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. a)  hải lắp ở đáy hố thang để d ng cabin bằng cơ khí; 
2. b)  hải trang bị bộ giảm chấn hoặc tác động lên bộ giảm chấn phù hợp T V  6396-20 (EN 81-

20)  8.1 và 5.8.2; 

3. c)  hốt chặn di động vận hành tự động phải có cấu tạo để ngăn ng a hư hỏng do bất k  va chạm 
nào trong toàn bộ hành trình co vào và duỗi ra của chúng. 

5.7.2.3  Hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt 

5.7.2.3.1   êu cầu chung 

 ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải bao gồm thiết bị kích hoạt với các phương tiện thao 

tác để phát động chốt chặn cabin kiểu cơ thông qua các liên kết cơ cấu khi cabin tiến đến các điểm kích 

hoạt theo chiều  uống. 

5.7.2.3.2  Thiết bị kích hoạt phải dễ dàng tiếp cận để các thao tác kiểm tra và bảo trì có thể tiến hành an 

toàn tuyệt đối t  đáy hố thang hoặc t  nóc cabin hoặc t  bên ngoài giếng thang. 

5.7.2.3.3   ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải đáp ứng các yêu cầu sau: 

1. a)  hốt chặn cabin phải lắp trên cabin và tác động lên ray dẫn hướng cabin; 
2. b)  hốt chặn cabin phải được phát động bởi thiết bị kích hoạt kiểu cơ sử dụng các liên kết cơ khí 

để vận hành; 

3. c)  hốt chặn cabin phải duy trì trạng thái đã phát động có thiết bị kích hoạt và các liên kết cơ cấu 
khi cabin ở bất k  vị trí nào phía dưới điểm kích hoạt; 

Trường hợp giải tỏa chốt chặn cabin do các hiệu ứng động hoặc để thực hiện các thao tác cứu hộ thì chốt 

chặn phải được phát động lại khi cabin chuyển động tiếp theo chiều  uống phía dưới điểm kích hoạt để 

duy trì không gian lánh nạn yêu cầu; 

1. d)  hốt chặn cabin phải vận hành theo cách cưỡng bức: 

1) Khi sử dụng lò  o thì phải là lò  o nén có dẫn hướng; 

2) Khi sử dụng cáp thì lực kéo đứt tối thiểu của cáp phải tương ứng với hệ số an toàn ít nhất bằng 8 so 

với lực kéo cáp phát sinh trong quá trình vận hành chốt chặn cabin; 

1. e)  ực cần thiết để phát động chốt chặn cabin phải lớn hơn hoặc bằng cả hai giá trị sau: 

1) gấp hai lần lực phát động của chốt chặn cabin có tính đến sai số do ma sát; 

2) 300 N; 

5. f)  hốt chặn cabin  nếu được phát động  phải tác động lên một thiết bị an toàn điện phù hợp với 
TCVN 6396-20 (EN 81-20), 5.11.2. 



6. g) Khi chốt chặn cabin đã được phát động thì việc đưa thang máy trở lại hoạt động bình thường 
phải đòi hỏi sự can thiệp của người có chuyên môn; 

7. h) Sau khi được giải tỏa chốt chặn cabin phải ở điều kiện hoạt động bình thường; 
8. i) Thiết bị kích hoạt phải được bảo vệ chống các vật thể ngẫu nhiên rơi vào  chống bụi và ăn mòn 

để không ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị; 

9. j)  ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải có khả năng d ng cabin và duy trì cabin 
d ng t  tốc độ bất k  giữa 0 và tốc độ để phát động chốt chặn an toàn; 

10. k)  ia tốc hãm lớn nhất do chốt chặn cabin gây ra phải không cao hơn gia tốc hãm do chốt chặn 
an toàn gây ra; 

11. l) Khi chốt chặn cabin hoạt động  sàn cabin không tải hoặc có tải phân bố đều phải không được 
nghiêng quá 5 % so với vị trí bình thường của nó; 

12. m)  ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt phải được thiết kế và kiểm tra  ác nhận theo 
các yêu cầu trong  hụ lục  . 

5.7.2.4  Kích thước thông thủy 

Khi cabin d ng trên bộ giảm chấn 5.7.2.2 b) đã nén hoàn toàn hoặc khi cabin được d ng bởi hệ thống 

chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt thì các không gian lánh nạn và kích thước thông thủy phần đáy hố 

thang phải tuân thủ T V  6396-20 (EN 81-20), 5.2.5.8. 

5.7.2.5  Vận hành 

5.7.2.5.1   êu cầu chung 

 hốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt phải được vận hành: 

5. a) tự động ngay khi hệ thống an toàn  5.7.3) đã được kích hoạt hoặc 

6. b) bằng tay. 

5.7.2.5.2  Trong trường hợp hỏng nguồn  của thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn: 

1. a)  ác chốt chặn di động tự động hoặc các thiết bị kích hoạt tự động phải được phát động và duy 
trì ở trạng thái hoạt động ít nhất cho đến khi nguồn được phục hồi; 

2. b)  ối với các chốt chặn di động hoặc các thiết bị kích hoạt vận hành bằng tay thì một thiết bị an 
toàn kiểu cơ phải duy trì cabin cố định. Thiết bị này phải được phát động và duy trì ở trạng thái 

hoạt động ít nhất cho đến khi nguồn được phục hồi. 

5.7.2.5.3  Trong trường hợp vận hành bằng tay các chốt chặn di động hoặc các thiết bị kích hoạt thì thiết 

bị an toàn kiểu cơ theo 5.7.2.5.2 b) phải được vận hành bằng hệ thống an toàn  5.7.3)  nhằm ngăn ng a 

bất k  chuyển động nào của cabin theo chiều  uống nếu chốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt không 

ở trạng thái hoạt động. 

5.7.2.6  Giám sát bằng điện 

 hốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt phải được trang bị cùng với thiết bị an toàn điện phù hợp 

TCVN 6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 để giám sát: 

1. a) Vị trí khi duỗi ra hoàn toàn  khi hoạt động) và 

2. b) Vị trí khi co lại hoàn toàn  khi không hoạt động). 



5.7.3  Hệ thống an toàn 

5.7.3.1  Thiết bị an toàn điện phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 phải: 

1. a) Kích hoạt hệ thống an toàn làm vô hiệu hóa hoạt động bình thường; 
2. b)  ược vận hành khi một cửa bất k   uống hố thang được mở bằng chìa khóa; 
3. c)  hải là cơ cấu công tắc hai chiều ổn định; 
4. d)  hải cài đặt lại cùng lúc với hệ thống an toàn   em 5.7.3.2). 

 ối với các cửa tầng không có liên kết cơ học với cửa cabin thì một thiết bị an toàn điện bổ sung phù 

hợp T V  6396-20  E  81-20)  5.11.2 phải ngăn chặn mọi chuyển động của cabin nếu một cửa bất k  

cho phép  uống hố thang được mở. Thiết bị này phải không thể tiếp cận nếu không sử dụng dụng cụ phù 

hợp. 

 ọi cửa/cửa sập mà ngưỡng cửa có khoảng cách đến đáy hố thang ít hơn 2 5 m phải được  em  ét như 

là cửa  uống hố thang. 

5.7.3.2  Việc cài đặt lại hệ thống an toàn và đưa thang máy trở lại hoạt động bình thường ch  được thực 

hiện thông qua hoạt động của thiết bị thiết lập lại bằng điện. 

Việc cài đặt lại có hiệu lực ch  khi: 

1. a) Thang máy không phải ở chế độ kiểm tra; 
2. b) Thiết bị d ng trong đáy hố và trên nóc cabin phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.12.1.11.1 

a)  c) và d) không ở trạng thái ngắt  ST  ); 

3. c) Tất cả các cửa/cửa sập  uống hố thang đã đóng và khóa lại; 
4. d) Thiết bị đảm bảo không gian lánh nạn ở trạng thái không hoạt động   em 5.7.2). 

Thiết bị thiết lập lại như mô tả trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.12.1.5.2.2 có thể được kết hợp với 

các điều trên đây. 

Việc hư hỏng nguồn không được tự động cài đặt lại hệ thống an toàn. 

5.7.3.3  Thiết bị thiết lập lại bằng điện phải: 

1. a)  ó thể khóa bằng cách sử dụng ổ khóa hoặc phương tiện tương đương để đảm bảo không thể 
hoạt động do vô ý; 

2. b)  ặt bên ngoài giếng thang và ch  được tiếp cận bởi những người có chuyên môn  người bảo 
trì  kiểm tra  cứu hộ); 

3. c)  ược giám sát bằng một thiết bị an toàn điện phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 ngăn 

chặn hoạt động bình thường khi thiết bị thiết lập lại đang được kích hoạt. 

5.7.3.4   ột thiết bị an toàn điện bổ sung  phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2  phải d ng các 

chuyển động của cabin theo chiều  uống  khi tiến hành thao tác kiểm tra  trước khi cabin chạm đến các 

chi tiết giảm chấn của của chốt chặn di động hoặc trước khi thiết bị kích hoạt phát động chốt chặn cabin. 

 abin phải d ng trước khi chốt chặn cabin hoạt động. 

Thiết bị này phải cho phép chuyển động của cabin ch  theo chiều lên. 

  trạng thái cabin đã d ng  phải có khả năng thực hiện an toàn tuyệt đối t  dưới hố thang hoặc t  bên 

ngoài giếng thang các hoạt động kiểm tra  thử và bảo trì tất cả các bộ phận lắp phía dưới cabin. 



5.7.3.5   oạt động bình thường của thang máy ch  có thể thực hiện nếu các chốt chặn di động hoặc thiết 

bị kích hoạt ở trạng thái không làm việc và hệ thống an toàn không được kích hoạt. 

5.7.3.6  Khi hệ thống an toàn đã được kích hoạt  hoạt động kiểm tra ch  có thể thực hiện nếu chốt chặn 

di động hoặc thiết bị kích hoạt đã ở trạng thái hoạt động. 

5.7.3.7  Khi hệ thống an toàn đã được kích hoạt và chốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt không ở 

trạng thái hoạt động thì các thao tác cứu hộ bằng điện ch  có thể thực hiện theo chiều lên. 

5.7.4  Tín hiệu bằng âm thanh và/hoặc tín hiệu nhìn thấy được 

Khi mở một cửa bất k   uống hố thang   em 5.7.3.1) bằng chìa khóa thì tín hiệu bằng âm thanh hoặc/và 

nhìn thấy được ở sàn tầng phải thông báo trạng thái  đang hoạt động hoặc không) của: 

1. a)  hốt chặn di động  hoặc 

2. b) Thiết bị kích hoạt. 

 ếu cả hai đầu hành trình được bảo vệ bởi các chốt chặn di động và/hoặc hệ thống chốt chặn cabin có 

thiết bị kích hoạt thì thông tin này phải cho phép nhận biết vị trí của chúng ở phía đ nh giếng hay phía 

đáy hố thang. 

Tín hiệu âm thanh có thể được tắt sau 60 s với điều kiện là các chốt chặn di động hoặc thiết bị kích hoạt 

đang ở trạng thái hoạt động. Tín hiệu âm thanh phải được phát lại khi các chốt chặn di động hoặc thiết bị 

kích hoạt chuyển sang trạng thái không hoạt động. 

Xem 7.2.4. 

5.7.5  Vách ngăn   phần đáy hố thang 

Khi trong giếng có nhiều thang máy  phải lắp một vách ngăn trong hố thang theo T V  6396-20 (EN 

81-20)  5.2.5.5.2.1  kéo dài ít nhất t  đáy hố đến chiều cao 4 0 m. 

5.7.6  Lối xuống hố thang an toàn 

 êu cầu trong TCVN 6396-20 (EN 81-20)  5.2.2.4 được bổ sung nội dung sau: 

Không yêu cầu thang leo để  uống hố thang với các hố thang có chiều sâu không quá 0 5 m. Trong 

trường hợp này nếu có hai cửa tầng tại cùng mặt sàn cho phép  uống hố thang thì cả hai cửa tầng này 

phải được  ác định là các cửa để  uống hố thang. 

5.8  Tấm chắn chân cửa cabin 

5.8.1   êu cầu chung 

 êu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.4.5.1 và 5.4.5.2 có thể được thay thế như sau: 

 ếu không thể lắp tấm chắn chân cửa cabin cố định thì mỗi ngưỡng cửa cabin phải lắp một tấm chắn 

chân cửa cabin kiểu gấp  ếp  ở trạng thái kéo dài phải thỏa mãn các yêu cầu trong T V  6396-20  E  

81-20)  5.4.5 và chiều cao phần cố định của tấm này ít nhất phải bằng chiều cao vùng mở khóa phía trên 

ngưỡng cửa tầng. 

Xem thêm 7.2.5. 



5.8.2   êu cầu riêng 

 hải trang bị một trong các phương tiện sau: 

1. a)  ột tấm chắn chân cửa cabin được  ếp lại ở trạng thái bình thường  có khả năng kéo dài bằng 

tay khi cần thiết và thỏa mãn các điều kiện sau: 

1)  ếu tấm chắn chân cửa cabin không ở trạng thái  ếp lại thì trạng thái làm việc bình thường của thang 

máy phải bị vô hiệu hóa thông qua thiết bị an toàn điện phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.11.2; 

2)  ửa cabin phải được trang bị thiết bị khóa phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.3.9.2; 

3) Tấm chắn chân cửa cabin phải được mở khóa bằng chìa mở khóa khẩn cấp  T V  6396-20 (EN 81-

20)  5.3.9.3.1   ình 13))  thao tác trên tấm chắn chân cửa cabin; 

4) Việc đưa tấm chắn chân cửa cabin về trạng thái  ếp lại ch  có thể thực hiện bằng tay t  tầng thấp 

nhất  t  sàn hố thang hoặc t  nóc cabin bằng phương tiện phù hợp; 

5) Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động [T V  6396-20  E  81-20)  5.11.2] phải ngăn 

chặn các thao tác kiểm tra và cứu hộ theo chiều  uống trong vùng mà nếu tấm chắn chân cửa cabin 

không được  ếp lại sẽ có khả năng va chạm với sàn hố thang; 

Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động cho tấm chắn chân cửa có thể được đáp ứng bằng 

thiết bị an toàn điện phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.7.3.4; 

6) Khoảng cách d ng như yêu cầu tại T V  6396-20 (EN 81-20)  5.6.7.5 phải áp dụng cho trạng thái 

đã được  ếp lại của tấm chắn chân cửa. 

1. b)  ột tấm chắn chân cửa cabin được  ếp lại ở trạng thái bình thường  kéo dài tự động khi mở 

bất k  cửa tầng nào bằng chìa mở khóa khẩn cấp và thỏa mãn các điều kiện sau: 

1)  ếu tấm chắn chân cửa cabin không ở trạng thái  ếp lại thì trạng thái làm việc bình thường của thang 

máy phải bị vô hiệu hóa thông qua thiết bị an toàn điện phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.11.2; 

2)  ửa cabin phải được trang bị thiết bị khóa phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.3.9.2; 

3) Trong trường hợp mất nguồn  bị gián đoạn hoặc ngắt mạch)  tấm chắn chân cửa cabin phải tự động 

chuyển về trạng thái kéo dài; 

4) Việc đưa tấm chắn chân cửa cabin về trạng thái  ếp lại phải có thể thực hiện: 

1. i) tự động nếu các cửa tầng đã được đóng và khóa  hoặc 

2. ii) bằng tay t  tầng thấp nhất  t  sàn hố thang hoặc t  nóc cabin bằng phương tiện phù hợp; 

5) Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động [T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2] phải ngăn 

chặn các thao tác kiểm tra và cứu hộ theo chiều  uống trong vùng mà nếu tấm chắn chân cửa cabin 

không được  ếp lại sẽ có khả năng va chạm với sàn hố thang; 

Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động cho tấm chắn chân cửa có thể được đáp ứng bằng 

thiết bị an toàn điện phù hợp T V  6396-20 (EN 81-20), 5.7.3.4; 



6) Khoảng cách d ng như yêu cầu tại T V  6396-20 (EN 81-20)  5.6.7.5 phải áp dụng cho trạng thái 

đã được  ếp lại của tấm chắn chân cửa khi tấm chắn này không tự động kéo dài do tác động của hệ 

thống bảo vệ chuyển động mất kiểm soát. 

1. c)  ột tấm chắn chân cửa cabin kéo dài ở trạng thái bình thường  được  ếp lại khi cabin đến tầng 

thấp nhất và thỏa mãn các điều kiện sau: 

Trạng thái làm việc bình thường của thang máy phải bị vô hiệu hóa thông qua thiết bị an toàn điện phù 

hợp T V  6396-20 (EN 81-20)  5.11.2 nếu tấm chắn chân cửa cabin không ở trạng thái kéo dài khi 

cabin không nằm trong vùng tính t  vị trí cabin nén hoàn toàn bộ giảm chấn cho đến vị trí cao hơn 1 m 

so với ngưỡng cửa tầng thấp nhất. 

5.9  Chiều cao buồng máy 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.2.6.3.2.1 về chiều cao của buồng máy có thể được thay 

thế như sau: 

Khi chiều cao thông thủy của các khu vực thao tác nhỏ hơn 2 1 m thì các cảnh báo  ví dụ sử dụng các 

vạch vàng và đen theo ISO 3864-1:2011   ình 17 và/hoặc ký hiệu cảnh báo phù hợp phải được đặt một 

cách thích hợp và phải đặt các vật liệu mềm tại phần trần bên trên các khu vực này. 

 hiều cao thông thủy của buồng máy  đo đến bề mặt thấp nhất của phần vật liệu mềm trên trần phải 

không nhỏ hơn 1 8 m tại các khu vực thao tác. 

  Ú T Í  :  iều này có thể liên quan quy định hiện hành về  ây dựng. 

5.10  Chiều cao cửa buồng máy 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.2.6.3.2.1 về chiều cao cửa buồng máy có thể được thay 

thế như sau: 

 ửa vào buồng máy phải có chiều rộng tối thiểu 0 60 m và chiều cao tối thiểu 1 70 m. Khi chiều cao nhỏ 

hơn 2 0 m thì phải có các cảnh báo  ví dụ sử dụng các vạch vàng và đen theo  S  3864-1:2011   ình 17 

và/hoặc các ký hiệu cảnh báo phù hợp  bố trí một cách thích hợp ở cả hai phía cửa. 

  Ú T Í  :  iều này có thể liên quan đến bộ luật quốc gia về  ây dựng. 

5 11  Kích thước cửa sập vào buồng máy và buồng puly 

 ác yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.2.3.2 c) về chiều kích thước các cửa sập có thể được 

thay thế như sau: 

 ửa sập cho người vào buồng máy phải có kích thước thông thủy tối thiểu 0 60 m   0 80 m và phải 

trang bị đối trọng cân bằng. 

Khi một trong các kích thước nhỏ hơn 0 80 m thì phải có các cảnh báo  ví dụ sử dụng các vạch vàng và 

đen theo ISO 3864-1:2011   ình 17 và/hoặc các ký hiệu cảnh báo phù hợp  bố trí một cách thích hợp ở 

cả hai phía cửa sập. 

5.12  Chiều cao cửa tầng 



 ác yêu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)  5.3.2.1 có thể được thay thế như sau: 

 hiều cao thông thủy của cửa tầng phải lớn nhất trong phạm vi tòa nhà cho phép  nhưng không nhỏ hơn 

1,80 m. 

Khi chiều cao nhỏ hơn 2 0 m thì phải có các cảnh báo  ví dụ sử dụng các vạch vàng và đen theo  S  

3864-1:2011   ình 17 và/hoặc các ký hiệu cảnh báo phù hợp phải bố trí một cách thích hợp ở trong 

cabin và tại sàn tầng và: 

1. a)  ạnh dầm trên của cửa phải có mặt vát không nhỏ hơn 30° so với mặt phẳng ngang kéo dài 
đến chiều cao 2 m  hoặc 

2. b)  ạnh phải được bọc vật liệu mềm. 

 ơ cấu cửa phải được che chắn đến độ cao của cửa cabin. 

6  Kiểm tra xác nhận các yêu cầu an toàn và/hoặc biện pháp b o vệ 

6.1  B ng danh mục kiểm tra 

 êu cầu an toàn và/hoặc các biện pháp bảo vệ trong  iều 5 và  iều 7 phải được kiểm tra  ác nhận theo 

Bảng 2 dưới đây. 

 hương pháp kiểm tra  ác nhận liệt kê trong bảng phải được sửa lại cho phù hợp với tình huống tiến 

hành kiểm tra thang máy  để chứng nhận  để đưa vào sử dụng  v.v...). 

B ng 2 - Phương pháp sử dụng để kiểm tra xác nhận sự phù hợp các yêu cầu an toàn 

 iều kho n Các yêu cầu 

Kiểm tra 

bằng 

quan sát 
a
 

Kiểm tra 

hồ sơ 
b
 

Thử tính năng 
c
  o kiểm 

d
 

5.2 Vách giếng thang có đục lỗ X     X 

5.3 
Khe hở giữa cabin  đối trọng 

hoặc khối lượng cân bằng 
X     X 

5.4.2 

 iều khoản về giếng dành cho 

đối trọng hoặc khối lượng cân 

bằng 

X     X 

5.43 
Dẫn hướng đối trọng hoặc 

khối lượng cân bằng 
X     X 

5.5 
 iảm kích thước thông thủy 

đ nh giếng 
X X X X 

5.5.2.2  hốt chặn di động X X X   

5.5.2.3 
 ệ thống chốt chặn cabin có 

thiết bị kích hoạt 
X X X   

5.5.2.4 Kích thước thông thủy X     X 



5.5.2.5 Vận hành X   X   

5.5.2.6  iám sát bằng điện X   X   

5.5.3  ệ thống an toàn X   X   

5.5.4 

Tín hiệu bằng âm thanh 

và/hoặc tín hiệu nhìn thấy 

được 

X   X   

5.5.5 Bảo vệ nhóm thang máy X     X 

5.6  an can trên nóc cabin X   X X 

5.7 
 iảm kích thước thông thủy 

đáy hố thang 
X X X X 

5.7.2.2  hốt chặn di động X X X   

5.7.2.3 
 ệ thống chốt chặn cabin có 

thiết bị kích hoạt 
X X X   

5.7.2.4 Kích thước thông thủy X     X 

5.7.2.5 Vận hành X   X   

5.7.2.6  iám sát bằng điện X   X   

5.7.3  ệ thống an toàn X   X   

5.7.4 

Tín hiệu bằng âm thanh 

và/hoặc tín hiệu nhìn thấy 

được 

X   X   

5.7.5 Vách ngăn trong hố thang X     X 

5.7.6  ối  uống hố thang an toàn X     X 

5.8 Tấm chắn chân cửa cabin X   X X 

5.9  hiều cao buồng máy X     X 

5.10  hiều cao cửa buồng máy X     X 

5.11 
Kích thước cửa sập vào buồng 

máy và buồng puly 
X     X 

5.12  hiều cao cửa tầng X     X 

7.1 Sổ tay hướng dẫn X     X 

a
 Kiểm tra bằng quan sát được sử dụng để  ác nhận sự hiện diện các đặc điểm cần đáp ứng của các bộ 

phận được cung cấp. 
b
  ác bản vẽ/hồ sơ tính toán sẽ  ác nhận các đặc tính kỹ thuật thiết kế của các bộ phận được cung cấp 



đáp ứng các yêu cầu. 

c
 Thử nghiệm tính năng sẽ  ác nhận các tính năng được cung cấp thực hiện đúng yêu cầu. 

d
 Việc đo kiểm bằng các công cụ đo sẽ  ác nhận các yêu cầu được đáp ứng với các giới hạn đúng theo 

quy định.  ác phương pháp đo thích hợp được sử dụng đồng thời với các tiêu chuẩn thử nghiệm áp 

dụng. 

6.2  Thử nghiệm trước khi đưa thang máy vào sử dụng 

 goài các thử nghiệm liệt kê trong T V  6396-20 (EN 81-20)  6.3  phải tiến hành thêm các thử nghiệm 

sau: 

1. a)  ối với kích thước thông thủy phía đ nh giếng: 

-  hốt chặn di động và hệ thống kích hoạt an toàn phải thử nghiệm động với cabin không tải và với tốc 

độ định mức. 

 ối với các thang máy dẫn động ma sát  phanh phải duy trì trạng thái mở. 

 ối với thang máy dẫn động cưỡng bức và thang máy thủy lực  thiết bị an toàn điện theo 5.5.3.4 phải 

được nối tắt. 

Sau khi thử nghiệm  phải đảm bảo rằng không  uất hiện hư hỏng nào gây bất lợi cho việc sử dụng bình 

thường của thang máy. Việc kiểm tra bằng quan sát được  em là đủ; 

- Kiểm tra  ác nhận hành trình cho bộ giảm chấn của chốt chặn di động   em 5.5.2.2.3.1; 

- Kiểm tra quãng đường phanh trong trường hợp sử dụng hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt. 

1. b)  ối với kích thước thông thủy phía hố thang: 

- Thiết bị d ng và hệ thống kích hoạt an toàn phải được thử nghiệm động với cabin được chất tải định 

mức và với tốc độ định mức. 

 ối với thang máy dẫn động ma sát hoặc dẫn động cưỡng bức  phanh phải duy trì trạng thái mở. 

 ối với thang máy dẫn động cưỡng bức và thang máy thủy lực  thiết bị an toàn điện theo 5.7.3.4 phải 

được nối tắt. 

Sau khi thử nghiệm  phải đảm bảo rằng không  uất hiện hư hỏng nào gây bất lợi cho việc sử dụng bình 

thường của thang máy. Việc kiểm tra bằng quan sát được  em là đủ; 

- Kiểm tra  ác nhận hành trình cho bộ giảm chấn của các chốt chặn di động   em 5.7.2.2 b); 

- Kiểm tra quãng đường phanh trong trường hợp sử dụng hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt. 

6.3  Tài liệu tuân thủ kỹ thuật 

 hụ lục B trong T V  6396-20 (EN 81-20) được bổ sung như sau: 



- Trong trường hợp kích thước thông thủy phía đ nh giếng và/hoặc phía hố thang bị giảm  phải có thông 

tin về các biện pháp bảo vệ. 

7  Thông tin sử dụng 

7.1  Hướng dẫn 

 goài các yêu cầu trong TCVN 6396-20 (EN 81-20)  7.1  sổ tay hướng dẫn phải bao gồm các giải thích 

về tính năng  cách sử dụng và bảo trì các thiết bị đề cập tại các điều trong tiêu chuẩn này  ví dụ hệ thống 

an toàn  chốt chặn di động  hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt  lan can có khả năng kéo dài  

tấm chắn chân cửa cabin có khả năng kéo dài  v.v...). 

 ối với hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt  các giá trị danh nghĩa  nhỏ nhất và lớn nhất của 

quãng đường phanh phải được ch  rõ trong tài liệu tuân thủ kỹ thuật  6.3) và trong sổ tay hướng dẫn của 

thang máy.  hải cung cấp thông tin về cách  ử lý nếu quãng đường phanh khi thử tại tòa nhà nằm ngoài 

giới hạn này. 

7.2  Thông báo và c nh báo 

7.2.1  Các kích thước 

 hiều cao tối thiểu của các ký tự sử dụng trong các thông báo phải: 

1. a) Tại các buồng máy  các thiết bị cho thao tác cứu hộ và thiết bị để cài đặt lại: 

- 10 mm đối với chữ in hoa và số; 

- 7 mm đối với chữ viết thường; 

1. b) Tại hố thang và trên nóc cabin: 

- 17 mm đối với chữ in hoa và số; 

- 12 mm đối với chữ viết thường. 

Kích thước tối thiểu của các dấu hiệu cảnh báo phải tuân thủ  S  3864-1:2011. 

7.2.2  Gi m kích thước thông thủy đỉnh giếng 

Biển cảnh báo có nội dung “Nguy hiểm - Trần thấp - Tuân thủ các chỉ dẫn” phải được lắp cố định: 

1. a) Tại các buồng máy bên cạnh các thiết bị cứu hộ; 
2. b) Trên hoặc bên cạnh thiết bị thiết lập lại thang máy; 
3. c) Trên nóc cabin. 

Biển cảnh báo này có thể đi kèm theo dấu hiệu cảnh báo như  ình 1. 

CHÚ DẪN 

1  màu đen 

2  màu vàng 



3  màu đen 

Hình 1 

7.2.3  Lan can có kh  năng kéo dài 

 ột cảnh báo phải được gắn trên nóc cabin để thông báo về sự cần thiết của việc kéo dài lan can trước 

khi thực hiện một công việc bất k  trên nóc cabin. 

7 2 4  Gi m kích thước thông thủy hố thang 

Biển cảnh báo có nội dung “Nguy hiểm - Hố thang nông - Tuân thủ các chỉ dẫn” phải được lắp cố 

định: 

1. a) Tại các buồng máy bên cạnh các thiết bị cứu hộ; 
2. b) Trên hoặc bên cạnh thiết bị thiết lập lại thang máy; 
3. c) Trong hố thang. 

Biển cảnh báo này có thể đi kèm theo dấu hiệu cảnh báo như  ình 2. 

CHÚ DẪN 

1  màu đen 

2  màu vàng 

3  màu đen 

Hình 2 

7.2.5  Tấm chắn chân cửa cabin có kh  năng kéo dài 

 ột biển cảnh báo dễ dàng nhìn thấy t  sàn tầng khi cửa cabin mở phải được gắn phía trên hoặc ngay 

gần thiết bị cơ khí được yêu cầu tại 5.8.2 a) 3) và b) 3) hoặc trên phần cố định của tấm chắn chân cửa 

cabin với nội dung “Tấm chắn chân cửa cabin ph i được kéo dài hoàn toàn trước khi cứu hộ 

người”. 

Biển cảnh báo này có thể đi kèm theo dấu hiệu cảnh báo như  ình 3. 

CHÚ DẪN 

1  màu đen 

2  màu vàng 

3  màu đen 

Hình 3 

  

Phụ lục A 



 quy định) 

Danh mục thiết bị an toàn điện 

TCVN 6396-20 (EN 81-20)   hụ lục    được hoàn thành như sau: 

B ng A 1 

 iều kho n Các thiết bị ph i kiểm tra 

Mức an 

toàn tích 

hợp (SIL) 

5.4.2 e)   ác) thiết bị d ng trong giếng tách biệt dành cho đối trọng 3 

5.5.2.3.3 f) Kiểm tra sự hoạt động của chốt chặn cabin 2 

5.5.2.6 a) 
Kiểm tra trạng thái duỗi ra hoàn toàn của các chốt chặn di động hoặc các 

thiết bị kích hoạt 
3 

5.5.2.6 b) 
Kiểm tra trạng thái co lại hoàn toàn của các chốt chặn di động hoặc các 

thiết bị kích hoạt 
3 

5.5.3.1 Kiểm tra việc mở cửa lên nóc cabin 3 

5.5.3.3 c)  iám sát thiết bị thiết lập lại bằng điện 2 

5.5.3.4 
 găn ng a va đập với các bộ phận giảm chấn của chốt chặn di động hoặc 

sự kích hoạt chốt chặn cabin khi thực hiện thao tác kiểm tra theo chiều lên 
2 

5.6.3 d) 1) Kiểm tra trạng thái thu lại hoàn toàn của lan can 2 

5.6.3 d) 2) Kiểm tra trạng thái kéo dài hoàn toàn của lan can 3 

5.6.3 e) 
Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động ngăn chặn va chạm với 

trần đ nh giếng thang 
2 

5.7.2.3.3 f) Kiểm tra sự hoạt động của chốt chặn cabin 2 

57.2.6 a) 
Kiểm tra trạng thái duỗi ra hoàn toàn của các chốt chặn di động hoặc các 

thiết bị kích hoạt 
3 

5.7.2.6 b) 
Kiểm tra trạng thái co lại hoàn toàn của các chốt chặn di động hoặc các 

thiết bị kích hoạt 
3 

5.7.3.1 Kiểm tra việc mở cửa  uống hố thang 3 

5.7.3.3 c)  iám sát thiết bị thiết lập lại 2 

5.7.3.4 

 găn ng a va đập với các bộ phận giảm chấn của chốt chặn di động hoặc 

sự kích hoạt chốt chặn cabin khi thực hiện thao tác kiểm tra theo chiều 

 uống 

2 

5.8.2 a) 1) Kiểm tra trạng thái  ếp lại của tấm chắn chân cửa cabin 2 



5.8.2 a) 5) 
Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động ngăn chặn va chạm với 

đáy hố thang 
2 

5.8.2 b) 1) Kiểm tra trạng thái  ếp lại của tấm chắn chân cửa cabin 2 

5.8.2 b) 5) 
Thiết bị an toàn điện phụ thuộc chiều chuyển động ngăn chặn va chạm với 

đáy hố thang 
2 

5.8.2 c) Kiểm tra trạng thái kéo dài của tắm chắn chân cửa cabin 3 

  

Phụ lục B 

 tham khảo) 

Kiểm tra và thử nghiệm định k   kiểm tra và thử nghiệm sau sửa chữa lớn hoặc sau sự cố 

B.1  Kiểm tra và thử nghiệm định k  

 ếu thử nghiệm các chốt chặn di động và hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt thì phải được 

thực hiện với cabin không tải và với tốc độ đã được giảm. 

B.2  Kiểm tra và thử nghiệm sau sửa chữa lớn hoặc sau sự cố 

 êu cầu trong T V  6396-20 (EN 81-20)   .2 được bổ sung như sau: 

Sửa đổi hoặc thay thế các bộ phận sau: 

-  hốt chặn di động; 

-  ệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt; 

-  an can trên nóc cabin có khả năng kéo dài; 

- Tấm chắn chân cửa cabin có khả năng kéo dài. 

  

Phụ lục C 

 quy định) 

Kiểm tra hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt 

  Ú T Í  :  hụ lục này quy định các quy trình kiểm tra  ác nhận sự phù hợp của các hệ thống chốt 

chặn cabin có thiết bị kích hoạt. 

C.1   êu cầu chung 

 hải cung cấp các thông tin sau: 

1. a) Tốc độ kích hoạt nhỏ nhất và lớn nhất; 



2. b) Tải định mức nhỏ nhất và lớn nhất; 
3. c) Khối lượng nhỏ nhất và lớn nhất của cabin  đối trọng  cáp tải  cáp động và cáp cân bằng hoặc 

các phương tiện cân bằng khác; 

4. d) Quán tính nhỏ nhất và lớn nhất của các vật quay trong máy và các bộ phận quay liên quan; 
5. e) Thông tin chi tiết về ray dẫn hướng được dùng: vật liệu  loại  trạng thái bề mặt  kéo  cán  

mài ...)  loại và thông số kỹ thuật chất bôi trơn và mọi thông tin liên quan có thể ảnh hưởng đến 

trạng thái d ng của cabin; 

6. f) Danh sách các dạng hư hỏng dự kiến có thể dẫn đến các chuyển động không kiểm soát và cần 
 em  ét khi tính toán quãng đường phanh; 

7. g) Dự kiến sử dụng  bao gồm dải nhiệt độ  độ ẩm  các điều kiện khí hậu và mọi áp dụng đặc biệt 
khác có thể ảnh hưởng đến trạng thái d ng của cabin; 

8. h)  ông thức tính toán quãng đường phanh trong các điều kiện thử và các điều kiện bất lợi nhất; 
9. i) Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp thể hiện cấu tạo  vận hành  vật liệu sử dụng  các kích thước và 

dung sai trên các bộ phận kết cấu; 

10. j)  ường đặc tính tải đối với các chi tiết đàn hồi  nếu cần; 
11. k) Sổ tay hướng dẫn đối với hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt bao gồm cả các ch  

dẫn bảo trì và kiểm tra chức năng định k   quãng đường phanh  ăn mòn  lão hóa  v.v... 

C.2  Báo cáo và mẫu thử 

C.2.1   hải ch  rõ các thông số nào của thang máy và ứng dụng mà thiết bị phải có chứng ch .  ếu thiết 

bị cần chứng nhận cho một dải thông số thì phải ch  định thêm cách thức điều ch nh là theo t ng cấp hay 

liên tục  vô cấp). 

C.2.2   hải cung cấp một số bộ của hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt cần thử các trạng thái 

liên quan.  ác bộ có thể bao gồm thêm khung cabin và các bộ phận khác liên quan đến hệ thống. Ray 

dẫn hướng mà trên đó hệ thống sẽ tác động cũng phải được cung cấp với các kích thước phù hợp. 

C 3  Thử trong phòng thí nghiệm 

C.3.1  Phương pháp thử 

 hương pháp thử phải được quy định để đạt được tính năng thực tế của hệ thống. Tình huống thực tế ở 

thang máy phải được mô phỏng trong ch ng mực có thể  tức là với thử nghiệm ở hình thức hệ thống 

thang máy với các khối lượng linh hoạt ở cả hai phía của puli ma sát và các tải trọng quán tính tách rời. 

Thử nghiệm phải bao gồm cả thiết bị kích hoạt  các liên kết cơ cấu và chốt chặn cabin. 

Phép đo phải thực hiện cho: 

1. a)  ia tốc và tốc độ; 
2. b) Quãng đường phanh; 
3. c)  ia tốc hãm. 

 hép đo phải được ghi lại như một hàm theo thời gian. 

C.3.2  Xác định lực phanh danh nghĩa của chốt chặn cabin 

 hải thực hiện ít nhất 6 phép thử với vận tốc kích hoạt lớn nhất đối với việc điều ch nh tối đa và tối thiểu 

của chốt chặn cabin.  ác phép thử phải cho thấy các dung sai của lực phanh và mòn sau các lần thử này. 



 ác phép thử phải được tiến hành trên cùng một đoạn ray dẫn hướng mà các tiêu chí phải được quy định 

khi được thay thế vào. 

Với mỗi phép thử  gia tốc hãm phải lấy trung bình theo thời gian.  ia tốc hãm cao nhất không được 

vượt quá 2 lần gia tốc hãm trung bình.  ực phanh trung bình phải tính toán theo gia tốc hãm trung bình. 

Với mỗi điều ch nh trên cùng các ngàm phanh  không một lần nào trong 6 lần thử liên tiếp lực phanh 

trung bình được phép sai khác nhiều hơn 25 % so với giá trị danh nghĩa quy định cho điều ch nh đó. 

 ực phanh danh nghĩa phải  ấp    2 lần  ± 20 %) giá trị chênh lệch lớn nhất của các lực căng trên puli 

ma sát tại nơi thử. 

 ác phép thử bổ sung  thực hiện trên các phần khác nhau của ray dẫn hướng  phải ch  ra trạng thái d ng 

với các ảnh hưởng dự kiến khi hoạt động bình thường  chẳng hạn khi bôi trơn kém hoặc bôi trơn quá 

nhiều  sai số của bộ hãm an toàn  v.v... 

 ác phép thử tiếp theo  thực hiện trên các đoạn khác nhau của ray dẫn hướng với tốc độ kích hoạt giảm 

 50 %  10 % và 0 % so với tốc độ lớn nhất) phải ch  ra rằng cabin sẽ d ng và duy trì trạng thái d ng đối 

với các điều kiện tải dự kiến. 

C.3.3  Kiểm tra sau khi thử 

Sau khi thử: 

1. a)  ộ cứng của các chi tiết hãm phải so sánh với các giá trị niêm yết ban đầu.  ác phân tích khác 
có thể được thực hiện trong các trường hợp đặc biệt; 

2. b)  ác mẫu thử phải được kiểm tra  nếu không có hư hỏng  biến dạng và các thay đổi khác  ví dụ 
như nứt  biến dạng hoặc mòn các chi tiết hãm   uất hiện các bề mặt trầy  ước); 

3. c)  ếu cần thiết  phải chụp ảnh các chi tiết để làm bằng chứng cho biến dạng và nứt gãy. 

C.4  Tính toán 

C.4.1  Phương pháp tính 

 hương pháp tính phải cho phép tính toán quãng đường phanh và gia tốc hãm trên cơ sở lực phanh danh 

nghĩa đối với trường hợp thử tại tòa nhà và với các trường hợp bất lợi nhất có thể dự đoán. 

C.4.2  Trường hợp thử tại tòa nhà 

Tính toán phải ch  ra quãng đường phanh danh nghĩa  tối thiểu và tối đa dưới các điều kiện ở tòa nhà 

theo 6.2  có  em  ét đến ảnh hưởng của dung sai  ma sát  mòn và các yếu tố dự kiến khác ở trạng thái 

làm việc bình thường. 

Bảng  .1 và  .2 cho các ví dụ về cách thức các ảnh hưởng có thể tổng hợp với nhau đối với trạng thái 

tối thiểu và tối đa. Dung sai của lực phanh được phê duyệt bằng các phép thử theo  .3. 

C.4.3  Các trường hợp bất lợi nhất 

Tính toán phải ch  ra quãng đường phanh tối thiểu và tối đa đối với các trường hợp bất lợi nhất có thể dự 

đoán và phải  em  ét đến điều kiện tải  tốc độ kích hoạt  các hư hỏng máy  ví dụ gẫy trục hỏng phanh)  



dung sai  ma sát  mòn và các ảnh hưởng khác. Bảng  .1 và  .2 cho các ví dụ về cách thức các ảnh 

hưởng có thể tổng hợp với nhau đối với các trường hợp bất lợi tối thiểu và tối đa. 

Quãng đường phanh tối đa cho trường hợp bất lợi nhất sẽ là giá trị quan trọng cho việc  ác định vị trí 

của thiết bị kích hoạt. Quãng đường phanh tối thiểu cho trường hợp bất lợi nhất sẽ là giá trị quan trọng 

để tính toán gia tốc hãm lớn nhất. 

B ng C 1 - Các  nh hư ng và tổ hợp đối với trường hợp thử tại tòa nhà và trường hợp bất lợi 

nhất theo chiều lên - Các ví dụ 

  Trạng thái 

Thông số 
Thử tại tòa nhà 

- Tối đa 

Thử tại tòa nhà 

- Tối thiểu 

Bất lợi nhất - 

Tối đa 

Bất lợi nhất - Tối 

thiểu 

Tải ở trong 

hoặc trên cabin 
0 0 750 N 

a
 100 % 

b
 2000 N 

c
 

 hanh được 

đóng 
Không Không Không  ó Không 

Tải quán tính 

của máy dẫn 

động có hộp 

giảm tốc 

 ó  ó  ó  ó Không 

Dung sai của 

các bộ phận 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự tăng lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

có thể dự đoán 

Sự giảm lực phanh lớn 

nhất có thể dự đoán 

Dung sai của 

ma sát 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự tăng lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

có thể dự đoán 

Sự giảm lực phanh lớn 

nhất có thể dự đoán 

 òn 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

0 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

có thể dự đoán 

0 

 ác thông số 

khác 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự tăng lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

có thể dự đoán 

Sự giảm lực phanh lớn 

nhất có thể dự đoán 

a
 750   tương ứng với một người trong cabin hoặc trên nóc cabin. 

b
 100 % tương ứng với tải định mức. 

c
 2000   tương ứng với điều kiện có 2 người đứng trên nóc cabin. 

  

B ng C 2 - Các  nh hư ng và tổ hợp đối với trường hợp thử tại tòa nhà và trường hợp bất 

lợi nhất theo chiều xuống - Các ví dụ 



  Trạng thái 

Thông số 
Thử tại tòa nhà - 

Tối đa 

Thử tại tòa nhà - 

Tối thiểu 

Bất lợi nhất - Tối 

đa 

Bất lợi nhất - Tối 

thiểu 

Tải ở trong hoặc 

trên cabin 
100 % 

a
 100 % 100 % 

a
 750 N 

b
 

 hanh được 

đóng 
Không Không Không  ó 

Tải quán tính 

của máy dẫm 

động có hộp 

giảm tốc 

 ó  ó  ó  ó 

Dung sai của 

các bộ phận 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự tăng lực phanh 

lớn nhất theo dự 

kiến 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất có 

thể dự đoán 

Sự giảm lực phanh 

lớn nhất có thể dự 

đoán 

Dung sai của 

ma sát 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự tăng lực phanh 

lớn nhất theo dự 

kiến 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất có 

thể dự đoán 

Sự giảm lực phanh 

lớn nhất có thể dự 

đoán 

 òn 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

0 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất có 

thể dự đoán 

0 

 ác thông số 

khác 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất 

theo dự kiến 

Sự tăng lực phanh 

lớn nhất theo dự 

kiến 

Sự giảm lực 

phanh lớn nhất có 

thể dự đoán 

Sự giảm lực phanh 

lớn nhất có thể dự 

đoán 

a
 100 % tương ứng với tải định mức. 

b
 750   tương ứng với một người trong cabin hoặc trên nóc cabin. 

C.5  Báo cáo thử nghiệm 

 hằm đạt được tính kế th a  báo cáo thử nghiệm phải được ghi một cách chi tiết: 

-  oại và áp dụng của hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt; 

-  iới hạn của các khối lượng cho phép và các thông số khác của thang máy; 

- Tốc độ kích hoạt lớn nhất; 

-  oại của các chi tiết trên đó chi tiết phanh tác động; 

-  hương pháp thử được quy định; 

-  ô tả sơ đồ bố trí thử nghiệm; 

- Vị trí của thiết bị cần thử trong sơ đồ bố trí thử nghiệm; 



- Số thử nghiệm đã thực hiện; 

- Bản ghi các số liệu đo được; 

- Báo cáo các quan sát trong quá trình thử; 

-  ánh giá kết quả thử nghiệm để ch  ra sự phù hợp với các yêu cầu. 

  

MỤC LỤC 

 ời nói đầu 

 ời giới thiệu 

1   hạm vi áp dụng 

2  Tài liệu viện dẫn 

3  Thuật ngữ và định nghĩa 

4  Danh mục mối nguy hiểm đáng kể 

5   êu cầu an toàn và/hoặc biện pháp bảo vệ 

5.1   êu cầu chung 

5.2  Vách giếng thang có đục lỗ 

5.3  Khoảng cách thông thủy giữa cabin và đối trọng hoặc khối lượng cân bằng 

5.4   ối trọng hoặc khối lượng cân bằng ở giếng tách biệt 

5.5   iảm kích thước thông thủy đ nh giếng 

5.6   an can trên nóc cabin 

5.7   iảm kích thước thông thủy hố thang 

5.8  Tấm chắn chân cửa cabin 

5.9   hiều cao buồng máy 

5.10   hiều cao cửa buồng máy 

5.11  Kích thước cửa sập vào buồng máy và buồng puly 

5.12   hiều cao cửa tầng 

6  Kiểm tra  ác nhận các yêu cầu an toàn và/hoặc biện pháp bảo vệ 

6.1  Bảng danh mục kiểm tra 



6.2  Thử nghiệm trước khi đưa thang máy vào sử dụng 

6.3  Tài liệu tuân thủ kỹ thuật 

7  Thông tin sử dụng 

7.1   ướng dẫn 

7.2  Thông báo và cảnh báo 

 hụ lục    quy định) Danh mục thiết bị an toàn điện 

 hụ lục B  tham khảo) Kiểm tra và thử nghiệm định k   kiểm tra và thử nghiệm sau sửa chữa lớn hoặc 

sau sự cố 

 hụ lục    quy định) Kiểm tra hệ thống chốt chặn cabin có thiết bị kích hoạt 

1 Tiêu chuẩn E  81-1:1998 và E  81-2:1998 đã được thay thế bằng E  81-20:2014 và E  81-50:2014. 

2 Trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đã có T V  7383:2004 hoàn toàn tương đương với  S  

12100:2003. 

 


